
★お客様へ
・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認
　してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
　なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

取付日/ご購入日から2カ年

紙巻器
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取付日／ご購入日 　　　年　　　　月　　　　日

品番

商品名

保証期間

保 証 書

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（2）弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（4）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（5）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（6）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（7）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（8）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（9）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
（10）本書の提示がない場合。
（11）本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
　したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて
　ご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

・部品の交換について
　無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL　　0120 - 03 -1010　FAX　　0120 - 09 -1010

TOTO株式会社

・補修用性能部品の供給期間
　この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きい
　もの）の供給期間は製造中止後10年です。

2014.2
YP03209

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/
お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

受　　付 ： 年中無休　受付時間 ： 8：00～19：00
訪問修理 ： 年中無休（一部地域を除く）
営業時間 ： 9：00～18：00

修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ

受付時間 ： 9：00～17：00
　　　　   (夏期休暇・年末年始を除く)

TEL 0120-03-1010
0120-09-1010FAX

お客様専用窓口
交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55
0120-8272-99FAX

受付時間 ： 平日   　　　　9：00～18：00
土・日・祝日     10：00～18：00

　　　　　(夏期休暇・年末年始を除く)

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05
0120-1010-02FAX

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ（24時間受付）
http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生
した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、または、TOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸
1-2-20  汐留ビルディング（TEL     0120-1010-05  FAX     0120-1010-02）に修理をご依頼ください。

1

LÔ GIẤY VỆ SINH
YH116

■Khuyến nghị cửa hàng phân phối
Hãy lắp đặt đúng theo nội dung của bản hướng dẫn sử dụng này.
Sau khi lắp xong và điền tên cửa hàng, ngày lắp đặt vào phiếu bảo 
hành rồi nhất định phải giao bản hướng dẫn sử dụng này cho khách 
hàng.
■Khuyến nghị khách hàng
Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để sử dụng cho đúng.
Hãy giữ cẩn thận bản hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành.

Chú ý về an toàn (tuân thủ để đảm bảo an toàn)

Trước khi lắp đặt, hãy đọc kỹ phần “chú ý về an toàn” này rồi lắp đặt cho đúng cách!

●Sau khi đọc hướng dẫn xong, hãy bảo quản ở nơi dễ dàng nhìn thấy.
●Trong bản hướng dẫn này, để lắp đặt sản phẩm đúng cách nhằm tránh 

nguy hại cho quý khách và người khác cũng như tổn hại về tài sản, chúng 
tôi có sử dụng nhiều ký hiệu. Các ký hiệu và ý nghĩa như sau đây.

●Các nội dung cần tuân thủ được phân loại và giải thích 
như bảng sau đây.

Biểu thị Ý nghĩa

Chú ý
Hiển thị rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày 
trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị 
thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

Là nội dung không được làm (cấm).
Bên trái là hiển thị “cấm tháo rời”.

Là nội dung nhất định phải làm 
(bắt buộc).
Bên trái là hiển thị “bắt buộc thực thi”.

Chú ý khi lắp đặt

Chú ý
Bắt buộc

Sử dụng tấm gỗ có độ dầy lớn hơn 12mm làm mặt lắp đặt

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Trường hợp mặt lắp đặt mỏng, trước khi lắp đặt gia cố thêm miếng gỗ dầy hơn 30mm rồi lắp đặt

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Trường hợp mặt lắp đặt là bê tông, hãy sử dụng nở nhựa chỉ định (20 chiếc loại T110D28 (Ø6x30, 
lỗ dưới Ø6) hoặc loại đinh bê tông phù hợp
Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Khi lắp đặt, hãy sử dụng loại vít đi kèm

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Sau khi lắp đặt hoàn thiện, xác nhận lại xem sản phẩm có chắc chắn không.

Nếu lỏng lẻo, sản phẩm có thể bị tuột ra, làm hỏng tường và rơi sản phẩm khi sử dụng gây thương tích 
cho người sử dụng.

Liên quan đến lắp đặt Trường hợp không khít tường, hãy đảm bảo để mặt bằng phẳng bằng miếng đệm (chẳng hạn như vòng đệm phẳng...)

Chú ý khi sử dụng

Bắt buộc

Cấm
Chú ý

Cấm tháo

Không tháo rời ngoài các hạng mục được hướng dẫn trong bản hướng dẫn sử dụng

Là nguyên nhân gây ra sự cố.

YP03209

Không được treo và không được tựa vào sản phẩm

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Chỉ dùng để lắp giấy vệ sinh

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Trong trường hợp phát sinh những điều bất thường khi sử dụng, ngay lập tức không sử dụng 
nữa và liên hệ đến cửa hàng ủy nhiệm hoặc trung tâm bảo hành của TOTO để được kiểm tra.

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Quan trọng 
khi sử dụng

Trường hợp cuộn giấy có đường kính ngoài ≤Ø120mm, rộng ≤114mm hãy sử dụng loại lõi 
, loại cuộn giấy không lõi cũng sử dụng được nếu vòng trong là Ø32~38mm.Ø38mm

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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φ6×30

(単位：mm)
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取付方法

■ペーパーのセット方法

　①紙切板を上げてください。

　②ペーパーに芯棒を通し、芯棒を押し縮めて
　　ペーパーをセットしてください。

　③紙切板を下げてください。

● 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた
　布などで水分をきれいにふき取ってください。

通常のお手入れの仕方
● 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

お手入れの際の注意事項商品表面を傷つける以下
のものは使用しないでください。
● 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
● シンナー、ベンジンなどの溶剤　● クレンザー磨き粉など粗い粒子を含んだ洗
剤
● ナイロンたわし、ブラシなど

お手入れの仕方

使いかた

①商品が垂直になるように穴位置をけがいてくだ
　さい。

壁取付ねじ
（皿タッピンねじ φ4.5×30）3本

注意

※壁に不陸がある場合、スペーサー（平ワッシャー
　など）でフラット面を確保してください。

②下穴をあけ、壁取付ねじ（皿タッピンねじ
φ4.5×30）3本で固定してください。

取り付けには、付属の壁取付ねじを使用する
取り付けが不安定になり、落下してけがを
するおそれがあります。

取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確
認する商品にガタツキがあると、商品が外れた
り、

壁が壊れたりして使用される方が転倒し、
けがをするおそれがあります。

■ 

■ 

Tên bộ phận

Trục

Nắp cắt 
giấy

Bộ cố định (bán riêng)

<Danh mục>
Mã

Tên

Hình dạng

Số lượng

Nở nhựa

20 chiếc

T110D28

Kích thước sản phẩm
(đơn vị: mm)

Mặt tường

Mặt tường

Vị trí lắp đặtTrước khi lắp đặt

(đơn vị: mm)

Mặt tường

Mặt sàn

Chú ý

■ Mặt lắp đặt dùng tấm gỗ dày hơn 12mm.
Nếu không, có thể bị rơi gây thương 
tích cho người sử dụng.

■ Trường hợp mặt lắp đặt mỏng, trước
khi lắp hãy đặt gia cố thêm miếng gỗ
dày hơn 30mm rồi lắp đặt.
Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây 
thương tích cho người sử dụng.

■ Trường hợp mặt lắp đặt là bê tông,
hãy sử dụng nở nhựa chỉ định (20 chiếc
loại T110D28 (Ø6x30, lỗ dưới Ø6)
hoặc loại vít bê tông phù hợp.

Nếu không, có thể bị rơi hoặc gây 
thương tích cho người sử dụng.

Phụ kiện đi kèm
■ Hãy kiểm tra xem có đầy đủ hay không

Phụ kiện

Vít (φ4.5×30) 3 chiếc

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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壁仕上げ面

床仕上げ面

〈固定金具一覧表〉
品　番
名　称

形　状

入　数

20個

φ6×30

T110D28

樹脂プラグ

(単位：mm)

 95

5
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壁仕上げ面

壁仕上げ面
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注意

各部のなまえ 付属部品の確認

商品寸法

取付位置

固定金具(別売品)

取り付け前の準備

■次の部品があることを確認してください。

芯棒

紙切板

■ 取付面がコンクリート下地の場合は、
　 当社指定の固定金具【品番T110D28 
　 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴
　 φ6）】もしくは取付ねじに適合した市
　 販のコンクリート用プラグを使用する
　取り付けが不安定になり、落下して
　けがをするおそれがあります。

■ 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み
　 30mm以上の補強木を設け、施工
　 する
　取り付けが不安定になり、落下して
　けがをするおそれがあります。

付属部品

壁取付ねじ（皿タッピンねじφ4.5×30） 3本

7
0
0

100

■ 取付面には厚さ12mm以上の合板
　 を使用する
　 取り付けが不安定になり、落下して
　けがをするおそれがあります。 

(単位：mm)

Phương pháp lắp đặt
Vị trí bắt vít

(đơn vị: mm)

Vít (φ4.5x30) 3 chiếc

① Hãy vach dấu vị trí lỗ trên tường để lắp sản 
phẩm ngay ngắn.

② Khoan lỗ dưới, hãy cố định bằng 3 vít (φ4.5x30).

Chú ý

■ Sử dụng loại vít bắt tường đi kèm
Nếu không, có thể bị rơi gây thương tích cho 
người sử dụng.

■ Sau khi lắp đặt hoàn thiện, kiểm tra lại xem
có lỏng không
Nếu không, vừa bị rơi sản phẩm vừa làm hỏng 
tường có khả năng gây thương tích cho người 
sử dụng.

※ Trường hợp tường gồ gề, bảo đảm mặt tường bằng 
phẳng bằng miếng đệm (lót phẳng...)

Cách sử dụng

■ Cách lắp cuộn giấy
①Nâng nắp cắt giấy.
②Luồn trục vào trong lõi giấy, ấn 2 đầu trục rồi lắp 

cuộn giấy vào.
③Hạ nắp cắt giấy.

Vệ sinh

Phương pháp vệ sinh thông thường
● Lau bằng vải mềm thấm nước thường hoặc nước ấm vắt khô.

Vệ sinh vết bẩn khó lau
● Lau bằng vải có thấm chất tẩy rửa trung tính với lượng vừa phải, sau đó rửa 

sạch lại bằng nước sạch rồi lau khô.
Chú ý khi vệ sinh

Không sử dụng các vật dụng dễ làm hỏng bề mặt sản phẩm như:
● Chất tẩy có tính axit mạnh, kiềm, thuốc tẩy...
● Dung môi, xăng.
● Chất tẩy có chứa hạt thô như bột mài, bột đánh bóng...
● Bàn chải ni lông cứng...

Thuốc 
tẩy

Dung 
môi

Chất tẩy 
tính axits, 
kiềm
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